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Bún, phở, hủ tiếu, mì

Vietnamese Noodles
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Hôm nay chúng ta họcTODAY WE LEARN
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Các loại bún mì phổ biến ở
Việt Nam
Some popular types of 
Vietnamese noodles

Cách miêu tả vị của món ăn

Vocabulary describing the 
dedicate taste of food



WARM UP Khởi động
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Do You Know?
Vietnam holds record for having the most “strand and broth” dishes in the 
world.
There are 164 dishes and counting!

World Records Union (WorldKings) recognized 05 Vietnamese Culinary World Records. Worldkings. (2020, August 31). 
https://worldkings.org/news/world-record/world-records-union-worldkings-recognized-05-vietnamese-culinary-world-records

https://worldkings.org/news/world-record/world-records-union-worldkings-recognized-05-vietnamese-culinary-world-records


In a bowl:

NEW WORDS Từ mới
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1 (sợi) bún

2 (sợi) hủ tiếu

3 (bánh) phở

4 (sợi) miến

5 (sợi) mì

6 nước lèo; nước dùng

7 hành

8 rau sống

1 2

3 4

65

87



NEW WORDS Từ mới
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(good) smell

adj.

smelly; pungent

adj.

to give off a good smell

v.

to give off a bad smell

v.

thơm mùi

dậy mùi bốc mùi



PRACTICE Luyện tập
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Fill in the blanks:

1. Sầu riêng ăn ngon nhưng mà nó ____ quá.

2. ____ hành tỏi bằng cách phi hành tỏi.

3. Áo tôi bị dính mắm tôm nên áo tôi đang ____ 

mắm tôm.

4. Mẹ tôi biết pha mắm tôm ____ và ngon.

thơm mùi dậy mùi bốc mùi



NEW WORDS Từ mới
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thanh
light, dedicate flavoring

adj.

flavorful; having a strong 
taste

adj.

đậm đà
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NEW WORDS Từ mới

bùi
adj.

ngấy
v.

béo ngậy
adj.

nutty flavor, mostly from nuts and seeds

fatty and rich taste, mostly from animal fat 
and dairy

having one's appetite cloyed, i.e. 
eaten too much sweetness or 
richness; having eaten too much.



PRACTICE Luyện tập
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Choose the best word to describe each item:

walnuts tea creamy 
mushroom soup

phở

cream cheese 
cake

Vietnamese 
latte

sweet potato clear vegetable 
soup

thanh

đậm đà

bùi

béo ngậy

(*) One food can be 
described by more 
than one word.
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Bún bò Huế

Bún bò Huế là một trong những đặc sản (*) của

xứ Huế. Món ăn thường bao gồm bún, thịt bắp

bò, giò heo và nước dùng. Nước dùng của bún

bò Huế có màu đỏ từ dầu điều. Vị của nó đậm

đà và cay cay vì nó có xương bò, gừng, ớt, sa tế, 

sả. Ngoài ra, người Huế cũng thêm mắm

ruốc để làm dậy mùi của tô bún bò. Món ăn

này có thể được ăn vào buổi sáng, buổi trưa, 

hoặc buổi tối. Khi ăn, người ta ăn cùng rau sống, 

chanh, ớt hay mắm ruốc.

(*) đặc sản: (regional) specialty

READING Đọc hiểu



PRACTICE Luyện tập
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1. Where is this dish from?

2. What are the noticeable features of this 

dish?

3. Do people usually eat this for dinner?

4. Do you think the taste of this dish can be 

called thanh? Why you think so?

Answer the questions based on the reading:



FUN FACT

vv

Sự thật thú vị
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Different beef when ordering pho in Vietnamese

- Tái, Eye of Round Steak

- Chín, Well-done Brisket

- Gầu, Fat Brisket

- Nạm, Well-done Flank

- Vè giòn, Skirt Flank

- Lá Sách, Bible tripe

- Gân, Tendon



HOMEWORK Bài tập về nhà
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Plate Up!

Let's roleplay as diners 

and waiters! Place 

your phở order.

Cho em 
một tô...
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This study material was created by  Flexi Classes and can be used for free by 

anyone who wants to learn this beautiful language.

DO NOT MODIFY, EDIT, OR CHANGE THIS PDF

LEARN CHINESE IN CHINA

LEARN, TRAVEL, AND LIVE THE LANGUAGE (LTL)

Beijing www.ltl-beijing.com

All Destinations www.ltl-school.com

Taipei www.ltl-taiwan.com

Singapore www.ltl-singapore.com

Shanghai www.ltl-shanghai.com

Japanese www.flexiclasses.com/online-japanese-courses

Want to learn another language?

Cantonese www.flexiclasses.com/online-cantonese-courses

Shanghainese www.flexiclasses.com/online-shanghainese-courses

Hokkien www.flexiclasses.com/online-hokkien-courses

Mandarin www.flexiclasses.com/online-chinese-courses

Korean www.flexiclasses.com/online-korean-courses
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